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BÁO CÁO 
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2022  

 

Thực hiện nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Công ty TNHH một thành 
viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc (gọi tắt là Công ty) công bố thông tin về báo 

cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022 như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

Tên giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

Địa chỉ: 359- Mê Linh, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

- Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc là doanh 
nghiệp Nhà nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.  

- Xếp loại doanh nghiệp: hạng II. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Vĩnh phúc. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ 
sở hữu: 

+ Người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ông Lê Duy Thành - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

+ Cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

Ông Vũ Việt Văn - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Phúc  

Ông Nguyễn Văn Khước - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc 

Ông Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.  

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu  

(theo Bảng số 1 đính kèm). 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:  

(Nội dung chi tiết theo Bảng số 2 đính kèm) 
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2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp: 

 (theo Bảng số 3 đính kèm) 

Công ty thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng theo quy định tại: 

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và thông tư 

27/2016/TT-BLĐTBXH. 

- Theo quy định tại Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ 

Tài chính, năm 2020 công ty xếp loại doanh nghiệp: doanh nghiệp xếp loại A, 
xếp loại người quản lý: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Hoạt động của Chủ tịch công ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản...  

(theo Bảng số 4 đính kèm). 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: không có 

Năm 2020; 2021 công ty đã có văn bản đề nghị Chủ sở hữu bố trí nhân sự, 

bổ sung, kiện toàn Kiểm soát viên nhưng chưa được xem xét giải quyết 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: không có 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: không có 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp: Bảng số 6 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Bảng số 7 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người) thời điểm 31/12/2022: 47 
người (người lao động: 43 người, người quản lý 4 người) 

- Mức lương trung bình người lao động/tháng: 7,836 triệu 
đồng/người/tháng 

- Tiền thưởng, thu nhập khác bình quân của người lao động/người/tháng: 
2,5 triệu đồng/người/tháng. 

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 
năm 2022, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh phúc trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ KHĐT (CBTT); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở KHĐT tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin ĐT (CBTT); 
- Chủ tịch, BGĐ công ty; 

- BBT Website công ty (CBTT); 
- Lưu: VT, KT 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Tuấn Hải 
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Bảng số 1. 

CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

 
ST

T 
Số văn bản Ngày 

Nội dung  

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 3602/QĐ-UBND 29/12/2021 
QĐ về việc phê duyệt KHSX KD và đầu tư phát triển 
năm 2022 của cty 

2 21/CT-UBND 23/12/2021 
Tăng cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui chơi, 
lành mạnh Tết Nguyên đán 2022 

3 164/UBND-TH1 8/1/2022 
Thành lập Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp tự 

chủ 

4 271/UBND-VX1 12/1/2022 
Thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 11/1/2022 của 
Thủ tướng và Công điện số 55/CĐ-BYT 

5 32/MH-UBND 14/1/2022 Mời họp HĐGS tỉnh 17/1/2022 

6 09/QĐ-UBND 05/1/2022 
QĐ ban hành quy chế cung cấp thông tin về tình hình 
hoạt dộng cua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

phúc 

7 10/KH-UBND 20/1/2022 Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2022 

8 525/UBND-NC2 21/1/2022 
Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 

9 22/TB-UBND 27/1/2022 
Kết luận của phó chủ tịch Vũ Việt Văn tại cuộc họp Ban 

chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 

10 215/QĐ-UBND 27/1/2022 
Ban hành chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc giai đoạn 2021-2025 

11 214/QĐ-UBND 27/1/2022 
Ban hành chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

12 333/KH-UBND 31/12/2021 

Giám sắt tài chính, giám sát đầu tư vốn nhà nước vào 
doanh nghiệp năm 2021,2022 đối vơí doanh nghiệp nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc thành lập và quản lý 

13 74/MH-UBND 14/2/2022 Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh sáng 16/2/2022 

14 801/UBND-KT5 11/2/2022 

Tham mưu việc chấp thuận, phê duyệt BCTC, phân phối 

lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của công ty TNHH 
MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

15 351/QĐ-UBND 18/2/2022 
Kích hoạt cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 

thuộc bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên 

16 33/TB-UBND 20/2/2022 

Kết luận của  Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo  

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Trung 
tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 

19/2/2022 

17 1027/UBND-VX4 22/2/2022 
Thực hiện cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 (FO) và 
các trường hợp tiếp xúc gần(F1) 
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18 1033/UBND-VX2 22/2/2022 
Tiếp tục tăng cường  các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh Covid 19 tại các đại phương 

19 35/TB-UBND 21/2/2022 
Kết luận của  Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vũ 
Việt Văn tại cuộc họp Hội đồng giám  sát xổ số tỉnh năm  
2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022  

20 1085/UBND-VX4 24/2/2022 
Kế hoạch lao động năm 2022 của công ty TNHH MTV 

xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

21 369/QĐ-UBND 22/2/2022 
Ban hành" hướng dẫn quản lý, điều trị người nhiễm 
COVID-19 tại nhà, nơi cư trú hoặc tương đương" trên địa 

bàn tỉnh 

22 508/QĐ-UBND 16/3/2022 
Về việc bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo,  quản 
lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, giai đoạn 
2020-2025 

23 143/MH-UBND 21/3/2022 

Mời dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về " tiếp tục đổi 
mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn 

lực của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển 
KTXH" 

24 1737/UBND-TH1 22/3/2022 
Về việc điều động luân chuyển, bổ nhiệp lại Người quản 
lý công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

25 143/MH-UBND 21/3/2022 

Mời dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về " tiếp tục đổi 

mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn 
lực của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển 

KTXH" 

26 1937/UBND-KT5 30/3/2022 Về việc xếp hạng doanh nghiệp 

27 68/QĐ-UBND 12/1/2022 
Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu 
chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự" năm 2021 

28 2200/UBND-KT5 8/4/2022 Cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số 

29 2192/UBND-KT5 8/4/2022 Triển khai Nghị định số 148/2021/NĐ-CP của Chính Phủ 

30 238/UBND-VX1 15/4/2022 
Triển khai thực hiện văn bản số 1909/BYT-DP ngày 
15/4/2022 của Bộ Ytế 

31 2416/UBND-KT5 18/4/2022 
Tiếp tục triển khai chương trình hệ thống đường dâu 
nóng và gặp gỡ doanh nhân hàng tuần 

32 2564/UBND-VX5 22/4/2022 Thực hiện quy định về tiền lương , thù lao tiền thưởng 

33 862/UBND-TNMT 26/4/2022 

Rà  soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch 
sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất huyện Tam Đảo 

34 833/QĐ-UBND 29/4/2022 
Giao chỉ tiêu  đánh giá xếp loại năm 2022 đối với daonh 
nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý 

35 2564/UBND-VX1 29/4/2022 
Tạm dừng khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19 

trên đại bàn tỉnh 
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36 120/KH-UBND 22/5/2022 
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cảu UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 

37 120/KH-UBND 5/5/2022 
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cảu UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 

38 2860/UBND-KT5 5/5/2022 
Phê duyệt BCTC, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 

năm 2021 của Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc 

39 2967/UBND 10/5/2022 
Rà soát cung cấp  số liệu phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ 
quý I, ước tính quý II, và 6 tháng đầu năm 2022 

40 3297/HD-UBND 23/5/2022 

Cac hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp 

mặt các tập thể , cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học 
tập và làm theo thư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh 

41 1085/QĐ-UBND 8/6/2022 
QĐ xếp hạng lại cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Vĩnh Phúc 

42 1222/UBND-TNMT 14/6/2022 
Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phúc 

Yên 

43 920/UBND-TNMT 10/5/2022 

Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập điều 

chỉnh  quy hoach sử dụng đất đến  năm 2030 và kế hoạch 
sử dụng đất năm đầu cảu điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất thành phố Phúc Yên 

44 112/TB-UBND 27/5/2022 

Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; kết quả 
giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp 

loại doanh nghiệp năm 2021 đối với doanh nghiệp Nhà 
nước dao UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý 

45 1412/UBND-TNMT 22/6/2022 
Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tam Đảo 

46 161/KH-UBND 21/6/2022 

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU , ngày 16/5/2022 

của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp thục tăng cường sự 
lãnh đạo cảu Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực 

47 4243/UBND-TH1 27/6/2022 
Về việc bổ nhiệm kiểm soát viên của Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

48 4423/UBND-NN3 1/7/2022 Chủ động phòng tránh, ứng phó với cơn bão số 01  

49 2176/UBND-TNMT 15/7/2022 
Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện điều 
chỉnh QH SD đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ 

50 2176/UBND-TNMT 18/7/222 

Rà soát các công trình, dự án theo dự kiến phân bổ  chỉ 
tiêu sử dụng đất của cấp tỉnh cho cấp huyện theo Quyết 

định số 326/QĐ-TTg  ngày 9/3/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ 
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51 404/MH-UBND 19/7/2022 
Mời họp ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, Hội 
đồng giám sát Xổ số tỉnh 

52 4881/UBND-KT5 19/7/2022 
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án 
đầu tư công 

53 5001/UBND-KT6 25/7/2022 
Tham dự lớp tập huấn công bố thông tin doanh nghiệp 

nhà nước 

54 19/CT-UBND 1/8/2022 
Tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư đầu tư các 
dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh 

55 5159/UBND-NC2 1/8/2022 
Đăng ký nhu cầu đào tạo Cử nhân luật dành cho người 
làm công tác pháp chế 

56 5267/UBND-KT6 4/8/2022 
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp 

lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

57 1472/QĐ-UBND 8/8/2022 Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 

58 2437/UBND-TNMT 11/8/2022 
Đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất 
năm 2023 thành phố Vĩnh Yên 

59 200/KH-UBND 10/8/2022 

Thực hiện Nghị quyết số 69-NQ/BCSĐ ngày 22/7/2022 
của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về lãnh đạo công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị thuộc 
khối quản lý nhà nước của tỉnh 

60 1974/UBND-TNMT 22/8/2022 

Thực hiện Nghị quyết số 04,05/NQ-HĐND ngày 

24/6/2022 cảu Hội đồng nhân dân tỉnh; Lập kế hoạch sử 
dụng đất năm 2023; Đăng ký dự án Nhà nước thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ , đất rừng đặc dụng để trình HĐND trình chấp thuận 
tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022 

61 1744/QĐ-UBND 7/8/2022 
Phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà người lao động 
của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

62 213/TB-UBND 26/8/2022 
Tổ chức nghỉ  và phân công  lãnh đạo UBND  thành phố 

trực trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày  2/9/ 2022 

63 163/TB-UBND 12/8/2022 
Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo, 
quản lý năm 2021 

64 5420/UBND-TH4 8/9/2022 
Bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó giám đốc Công ty TNHH 
MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

65 2215/UBND-TNMT 14/9/2022 
Kế hoạc chuyển đổi diện tich đất chuyên trồng lúa nước 

sang sử dụng  vào mục đích phi nông nghiệp 

66 2347/UBND-TNMT 26/9/2022 
Đăng ký các công trình, dự án trình HĐND tỉnh quyết 
định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác tại kỳ họp HĐND tỉnh kỳ họp cuố năm 2022 
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67 32/2022/QĐ-UBND 27/9/2022 

Ban hành quy định quản lý, phân cấp tổ chức bộ máy 
biên chế cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan 
đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Vĩnh Phúc 

68 6883/UBND-KT6 3/10/2022 
Hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ 
của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

69 1804/QĐ-UBND 7/10/2022 

Phê duyệt kế  hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 

2023 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh 
Phúc 

70 7493/UBND-KT4 21/10/2022 
Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành luật THTK, CLP năm 
2013 và các văn bản hướng dẫn 

71 2664/UBND-TNMT 27/10/2022 
Đăng ký các công trình, dự án trình HĐND tỉnh quyết 
định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác tại kỳ họp HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2022 

72 3263/UBND-TNMT 7/11/2022 

Về việc rà soát, tổng hợp các công trình, dự án, nhu cầu 

sử dụng đất để thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch sử 
dụng đất thời kỳ 2021- 2023 

73 3462/QĐ-UBND 10/11/2022 
Công nhận danh hiệu'' Thôn văn hóa'' '' Tổ dân phố văn 
hóa'' '' Cơ quan đạt chuẩn văn hóa'' trên địa bàn thành phố 

Vĩnh Yên năm 2022 

74 2815/UBND-TNMT 11/11/2022 
Báo cáo việc đầu tư bằng NSNN cho công tác bồi thường 
GPMB các dự án đầu tư công của hyện và các xã, , thị 
trấn trên địa bàn huyện 

75 3740/UBND 17/11/2022 
Nhận giấy công nhận '' cơ quan đạt chuẩn văn hóa'', '' 

Đơn vị đạt chuẩn văn hóa'' năm 2022 

76 8393/UBND-KT6 21/11/2022 
Thực hiện công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả 
hoạt động cua doanh nghiệp 

77 2999/UBND-TNMT 29/11/2022 

Kết quả thẩm định việc đăng ký các công trình dự án nhà 

nước thu hồi đất chuyển mục đích sử sụng đất trồng lúa, 
đất rừng phòng hộ, đát rừng đặc dụng để trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022 

78 8279/UBND-CN1 16/11/2022 
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm 

79 33/2022/QĐ-UBND 30/9/2022 
Ban hành quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án 
đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

80 297/KH-UBND 6/12/2022 Triển khai phong trào '' Tết nhân ái'' năm2023 

81 2493/QĐ-UBND 13/12/2022 
Công nhận cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu 

chuẩn '' An toàn về an ninh, trật tự'' năm 2022 

82 2453/QĐ-UBND 12/12/2022 Giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Vĩnh Phúc 
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Bảng số 2  

 

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

 

Chức vụ Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình  độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí 

quản lý đã 

nắm giữ 

1. Chủ tịch công ty Nguyễn Tuấn Hải 1967 Thạc sỹ 

Nhiều năm 
công tác 

trong lĩnh 
vực tài chính 

Phó chủ tịch 
UBND huyện 

Bình Xuyên 

2. Giám đốc Nguyễn Văn Thắng 1976 
Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh 

Nhiều năm 

công tác 
trong lĩnh 
vực xổ số 

Chủ tịch kiêm 

Giám đốc 

3. Phó giám đốc Nguyễn Trung Dũng 1978 
Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh 

Nhiều năm 

công tác 
trong lĩnh 

vực xổ số 

Trưởng Phòng 

kế hoạch; 
Trưởng phòng 

Tổ chức-HC-
KT 

4. Kế toán trưởng Bùi Thị Hồng Nhung 1981 

Đại học Cử 

nhân kinh tế - 
kế toán 

Nhiều năm 
công tác 

trong lĩnh 
vực xổ số 

Kiểm soát 

viên 
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Bảng số 3 

 

TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

 NĂM 2022 

 

ĐVT: triệu đồng 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức 

lương/ 

tháng 

Hệ số 

Tiền 

lương/ 

năm 

Tiền 

thưởng, thu 

nhập 

khác/năm 

1 Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch  25 6,31 423,3 58,5 

2 Nguyễn Văn Thắng Giám đốc 24 6,31 406,6 56,6 

3 Nguyễn Trung Dũng Phó giám đốc 21 5,65 357,1 53,4 

4 Bùi Thị Hồng Nhung Kế toán trưởng 19 5,32 324,7 48,4 

  
Cộng   89 23,59 1.511,7 216,9 
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Bảng số 4 
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 

 

STT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 19/QĐ-XSKT 11/1/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm giả vé ( CA 

tỉnh) 

2 32/QĐ-XSKT 20/1/2022 
QĐ đánh giá xếp loại đối  với người lao động năm 
2021 

3 35/QĐ-XSKT 20/1/2022 
QĐ điều đồng Hoàng Thị Hồng về Phòng TCHC-
KT 

4 39/QĐ-XSKT 24/1/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm giả vé ( CA 

tỉnh) 

5 49/QĐ-XSKT 24/1/2022 
Chi thưởng hàng năm (90%) cho người quản lý 
công ty năm 2021 

6 51/QĐ-XSKT 25/1/2022 Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả  

7 59/QĐ-XSKT 27/1/2022 Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả  

8 72/QĐ-XSKT 10/2/2022 
Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: 
Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Công ty TNHH 
MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

9 75/QĐ-XSKT 11/2/2022 
Về việc kiện toàn đoàn kiểm tra trách nhiệm thực 

thi công vụ 

10 94/QĐ-XSKT 24/2/2022 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu( chỉ định 

thầu)gói thầu Tư vấn Quản lý dự án ĐTXD công 
trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc công ty 
TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

11 103/QĐ-XSKT 1/3/2022 Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả  

12 132/QĐ-XSKT 14/3/2022 

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu( 
chỉ định thầu) gói thầu : Tư vấn lập nhiệm vụ, dự 
toán  khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công 

trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Công ty 
TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

13 133/QĐ-XSKT 14/3/2022 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) 

gói thầu tư vấn thẩm tra nhiệm vụ, phương án khảo 
sát và giám sát xây dựng công trình: cải tạo, sửa 

chữa trụ sở làm việc công ty 

14 134/QĐ-XSKT 14/3/2022 

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu( 
chỉ định thầu) gói thầu : Khảo sát địa hình, địa chất 

công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Công 
ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 
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15 138/QĐ-XSKT 15/3/2022 
Về việc áp dụng chế độ phụ cấp đối với bà Hoàng 
Thị Hồng 

16 140/QĐ-XSKT 16/3/2022 
 Phê duyệt  quỹ tiền lương thực hiện  của người lao 
động năm 2021 

17 141/QĐ-XSKT 16/3/2022 
 Phê duyệt  quỹ tiền lương kế hoạch  của người lao 

động năm 2022 

18 146/QĐ-XSKT 18/3/2022 Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả  

19 201/QĐ-XSKT 21/4/2022 
Quyết định Phê duyệt thiết kế  công trình: Cải tạo, 
sửa chữa Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết Vĩnh Phúc 

20 202/QĐ-XSKT 22/4/2022 Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả  

21 206/QĐ-XSKT 26/4/2022 
Triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng phần mềm 
Quản lý Dự thưởng Xổ số lô tô cho Đại lý xổ số 

22 236/QĐ-XSKT 18/5/2022 Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 

23 242/QĐ-XSKT 24/5/2022 Thành lập hội đồng tiêu hủy hóa đơn GTGT giấy 

24 243/QĐ-XSKT 24/5/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 

an tp Vĩnh Yên 

25 244/QĐ-XSKT 24/5/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả ca. 
Tam Dương 

26 257/QĐ-XSKT 6/6/2022 
Thành lập đoàn để tổ chức cho người lao động 
trong công ty đi thăm quan nghỉ mát năm 2022 

27 269/QĐ-XSKT 17/6/2022 
Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát  công 
trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Công ty 
TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

28 288/QĐ-XSKT 7/7/2022 
Quyết định Phê duyệt  phương án kỹ thuật  khảo sát  
công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Công 
ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

29 293/QĐ-XSKT 12/7/2022 
Áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người 
lao động  

30 319/QĐ-XSKT 28/7/2022 Nâng bậc lương đối với người lao động Ngà  

31 320/QĐ-XSKT 28/7/2022 Nâng bậc lương đối với người lao động Thanh 

32 321/QĐ-XSKT 28/7/2022 Nâng bậc lương đối với người lao động Hiền 

33 323/QĐ-XSKT 28/7/2022 
Chi tiền thưởng đợt phát động thi đua " Lập thành 
tích chào mừng 25 năm thành lập công ty ( 
15/2/1997-15/5/2022) 
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34 332/QĐ-XSKT 5/8/2022 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  

35 351/QĐ-XSKT 5/9/2022 

Quyết định Phê duyệt  kết quả lựa chọn nhà thầu ( 
chỉ định thầu ) gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản 
vẽ thi công dự toán công trình: Cải tạo, sửa chữa 

Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 
thiết Vĩnh Phúc 

36 359/QĐ-XSKT 15/9/2022 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Thắng 

37 360/QĐ-XSKT 15/9/2022 Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Trung Dũng 

38 384/QĐ-XSKT 28/9/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 
an tp Vĩnh Yên 

39 385/QĐ-XSKT 28/9/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 

an tp Vĩnh Yên 

40 386/QĐ-XSKT 28/9/2022 
Thành lập đoàn CBCNV-LĐ đi thăm quan, trao đổi 
kinh nghiệm 

41 397/QĐ-XSKT 7/10/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 
an tỉnh Vĩnh Phúc 

42 405/QĐ-XSKT 24/10/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 

an tỉnh Vĩnh Phúc 

43 418/QĐ-XSKT 28/10/2022 Chấm dứt hợp đông lao động - B.Thủy 

44 430/QĐ-XSKT 7/11/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 

an huyện Vĩnh Tường 

45 444/QĐ-XSKT 18/11/2022 Về việc chấm dứt Hợp đồng lao động b.Hải 

46 455/QĐ-XSKT 28/11/2022 
Thành lập đàn tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật 
lao động tại công ty 

47 467/QĐ-XSKT 7/12/2022 Công nhận sáng kiến cấp cơ sở 

48 468/QĐ-XSKT 14/12/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 
an huyện Tam Đảo 

49 469/QĐ-XSKT 15/12/2022 
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 
phát triển năm 2023 

50 474/QĐ-XSKT 19/12/2022 
Đánh giá phân loại  mước độ hoàn thành nhiệm vụ 
đối với người lao động năm 2022 

51 476/QĐ-XSKT 19/12/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 
an Tp.Vĩnh Yên 

52 478/QĐ-XSKT 20/12/2022 Đánh giá xếp loại đối với người lao động năm 2022 

53 483/QĐ-XSKT 22/12/2022 Nâng bậc lương đối với người lao động - b,Lương 

54 484/QĐ-XSKT 22/12/2022 Nâng bậc lương đối với người lao động - ô.Bang 
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55 485/QĐ-XSKT 22/12/2022 Nâng bậc lương đối với người lao động - ô.Độ 

56 486/QĐ-XSKT 22/12/2022 Nâng bậc lương đối với người lao động - Tr.Thắng 

57 487/QĐ-XSKT 23/12/2022 Nâng bậc lương đối với người lao động - ô.Sơn 

58 489/QĐ-XSKT 23/12/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 
an t.Vĩnh Phúc 

59 493/QĐ-XSKT 23/12/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 
an Tp.Phúc Yên 

60 494/QĐ-XSKT 23/12/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 

an h.Bình Xuyên 

61 496/QĐ-XSKT 26/12/2022 
Tặng danh hiệu '' Lao động tiên tiến'' cho tập thể cá 
nhân năm 2022 

62 497/QĐ-XSKT 26/12/2022 
Công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
năm 2022 

63 498/QĐ-XSKT 26/12/2022 Tặng ''Giấy khen '' cho tập thể cá nhân năm 2022 

64 499/QĐ-XSKT 26/12/2022 
Tặng danh hiệu '' Chiến sĩ thi đua cơ sở'' cho  cá 
nhân năm 2022 

65 508/QĐ-XSKT 30/12/2022 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé số giả Công 
an h.Tam Dương 
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Bảng số 6 

 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức 

vụ (nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

không 

còn là 

người 

liên 

quan 

1 
 Công ty TNHH 
MTV XSKT Thủ 
Đô 

  
 53 E, Hàng Bài, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

Năm 
2022 

   

2 
 Công ty TNHH 
MTV XSKT Hòa 
Bình  

  

 Đường Lê Thánh 

Tông - Phường Hữu 
Nghị- TP Hòa 

Bình - tỉnh Hòa Bình 

Năm 
2022 

   

3 
 Công ty TNHH 
in Minh Phương 

Việt Nam 

  
Số 31, ngõ 471 Nguyễn 
Trãi, Thanh Xuân, Hà 

Nội. 

Tháng 

11/2022 

Tháng 

12/2022 

 Đã thực 
hiện 

xong hợp 
đồng 

4 
 Công ty cổ phần 

sản xuất Ô Việt 
 

Thanh Liệt, Thanh Trì, 

Hà Nội 

Tháng 

5/2022 

Tháng 

11/2022 

Đã thực 
hiện 

xong hợp 
đồng 

5 Vũ Thị Hồng 
 Chủ 
cửa 

hàng 

 Phường Ngô Quyền, 
thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Năm 

2022 
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Bảng số 7 

 

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  

 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

HĐTV/ 

HĐQT/ĐHĐC

Đ thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
 Công ty TNHH MTV 
XSKT Thủ Đô 

Năm 2022 

Phát hành vé xổ 

số kiến thiết 
Miền Bắc 

    8.395.214.624   

2 
 Công ty TNHH MTV 
XSKT Hòa Bình  

Năm 2022 In vé bóc, lô tô 290.142.000   

3 

 Công ty TNHH in 

Minh Phương Việt 
Nam 

Tháng 
11/2022 

In lịch     260.172.000   

4 
 Công ty cổ phần sản 

xuất Ô Việt 

Tháng 5-

11/2022 
Đặt ô đại lý    256.210.000  

5  Vũ Thị Hồng Năm 2022 May đồng phục        345.412.790   
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